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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử ph   thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Khắc Thịnh 

Các   ẩ      :    Bà Nguyễn Thị Võ Trinh 

      Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Nhựt Minh -  h          n nh n 

  n t nh   n   h p. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên 

tòa: Ông  ỗ  run   ến - Kiểm sát viên. 
 

Ngày 04 tháng 6 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân t nh   ng Tháp 

mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự ph   th m thụ lý số: 

104/2019/TLPT-HS ngày 26 tháng 4 năm 2019  ố  v    ị   o Trần Văn K. 

Do     h n    o      ị   o  ố  v   bản  n h nh sự s  th m số: 03/2019   -

   n  y 14 th n  3 năm 2019          n nh n   n huyện Lấp Vò. 
 

-        có            

     V    , s nh năm 1964; G    tính: Nam; N      tr :  ố 1XX, ấp 

K, x  T, huyện L, t nh  ; N h  n h ệp:   m thu ;  r nh    họ  vấn: X 12; 

  n t  : K nh;   n    o: Kh n ;  uố  tị h: V ệt N m;  on  n   rần Văn  , 

s nh năm 19XX      hết  v     N uyễn  hị  , s nh năm 19XX      hết ; V  

t n     nh  , s nh năm 19XX; Có 02 con,   n s nh năm 19XX, nh  s nh năm 

19XX;    n  n, t  n sự: Kh n ;  ạm     n  y 08 11 2018;  ạm    m n  y 

17/11/2018;   ện  ị   o   n   ị tạm    m tạ   rạ  tạm    m   n   n t nh 

  n   h p (   mặt tạ  ph  n t  ). 
 

 Ngoài ra, trong vụ án còn có 04   ười b  hại không kháng cáo và Viện 

kiểm sát không kháng ngh . 
 

NỘI   NG V   N  
 

               ệ                  ụ                  ạ                 

      ụ     ư             ư      

 

Khoản  16   ờ n  y 07 11 2018, s u  h     uốn  r  u,  rần Văn K 

nh n thấy  nh  ốn   o n  K1 là  r ởn  ấp K, xã T, huyện L,   n  n    
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uốn  r  u tạ  nh   nh Võ Văn  1 tạ  ấp K, xã T  ùn  v    nh  rần   n  A, 

anh Võ Thành H1 v   nh Võ N ọ  M. K nh   ạ   huyện  nh K1 vận   n      

  nh  ốn   y   ở  tr    nh   ể   m   ờn      thu   tuyến  hín  uấn - Tân 

Kh nh   n , nh n  K  h n    n   , n n t m    h   y th  n  tí h cho anh 

K1  ể th     n  thù tứ . 
 

 rần Văn K v o nh  mở n ăn t  thờ  ấy  on   o  h     n      ỡ  m u 

trắn , mũ  sắ , nhọn     16  m, r n  3 m,      n  ằn  nhự  m u  en     

12 m, tổn   h  u     28 m   ấu v o   n h n  quần  ù    n tr  ,     ến nh  

anh Võ Văn T1. K  ứn    n phả   nh K1 h   “Mờ  t   vụ   y   ở  h y v ệ  

  ”,  nh K1 trả  ờ  “  o mờ    ”.    n     n y, t y phả  K nắm v    nh K1, 

t y tr    ấy   o m n  theo tron  n  ờ  r   ứn   ố    ện   m 01     tr n  v o 

n ự  tr       anh K1, vừ   âm K vừ  n   “Mờ  nè”.     n y,  nh A   n  

n     ạnh   n phả       nh K1 xô K r    n n ăn th   K qu y s n    m thẳn  

tr n  01     v o vùn  n ự  tr        nh A   y th  n  tí h,  nh K1 và anh A 

    hạy.  hấy vậy,  nh Võ  h nh H1 xông vào can n ăn th  K t ếp tụ   ùn  

  o  hém n  n  01     tr n  v o  ẳn  t y phả       nh H1. Anh Võ N ọ  M 

 ứn  s u   n   m K  éo  ạ  th m nh     h   n uốn  r  u 5,65m. Anh T1 

 hạy  ến  hụp t y K   ật  ấy   o nh n   h n          n  ị K dùng dao chém 

n  n  tr n  01     v o  ẳn  t y phả       nh T1   y th  n  tí h. Anh T1 

cùng anh M  è K xuốn  th m nh ,  hị  rần  h y   ệp E    v   nh T1 từ 

tron  nh   hạy r    ật  ấy  on   o tr n t y K m n      ất   ấu.   u  h  sự v ệ  

xảy r ,  nh T1 và anh K1              ấp  ứu tạ   ệnh v ện     ho   , t nh 

     u trị  ến n  y 08 11 2018 th   nh T1 r  v ện;  ến n  y 16 11 2018 th  

anh K1 r  v ện. Anh A       ấp  ứu v     u trị tạ   ệnh v ện     ho   , do 

vết th  n  nặn  n n  huyển  ến  ệnh v ện  h  R th nh phố      u trị  ến 

n  y 20 11 2018 th  r  v ện. Anh H1       ấp  ứu v     u trị tạ   ệnh v ện 

 h  R v   ệnh v ện Q th nh phố    ến n  y 16 11 2018 th  r  v ện.   n 

 rần Văn K  ến   ng an xã T, huyện    ầu th  v  thừ  nhận h nh v  phạm 

t       m nh. 
 

 ạ   ản  ết  uận    m  ịnh ph p y v  th  n  tí h số 377    -    , 

n  y 29 11 2018      run  t m  h p y t nh    ết  uận  ố  v    nh Võ Văn 

T1:  ẹo vết th  n  phần m m số    n  sẹo ít,  í h th    nh .  ỷ  ệ tổn 

th  n     thể      nh Võ Văn T1  o th  n  tí h   y n n tạ  thờ    ểm    m 

 ịnh    02%      phần trăm .  
 

 ạ   ản  ết  uận    m  ịnh ph p y v  th  n  tí h số 378    -TTPY, 

n  y 29 11 2018      run  t m  h p y    ết  uận  ố  v    nh  rần   n  A: 

Vết th  n  vùn  n ự  tr     y tr n  hí, tr n  ị h m n  phổ  tr      ph u thuật 

 ẫn   u m n  phổ .   y  ính m n  phổ  tr  .  ỷ  ệ tổn th  n     thể      nh 

 rần   n  A  o th  n  tí h   y n n tạ  thờ    ểm    m  ịnh    21%      

m    mốt phần trăm .  
 

 ạ   ản  ết  uận    m  ịnh ph p y v  th  n  tí h số 379    -TTPY, 

n  y 29 11 2018      run  t m  h p y    ết  uận  ố  v    nh  ốn   o n  
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K1:  ẹo vết th  n  phần m m vùn  n ự  tr  .  ỷ  ệ tổn th  n     thể     

 nh  ốn   o n  K1  o th  n  tí h   y n n tạ  thờ    ểm    m  ịnh    01% 

 M t phần trăm .  
 

 ạ   ản  ết  uận    m  ịnh ph p y v  th  n  tí h số 380    -TTPY, 

n  y 29 11 2018      run  t m  h p y    ết  uận  ố  v    nh Võ  h nh H1: 

Sẹo vết th  n  phần m m 1 3      mặt tron   ẳn  t y phả   ứt   n  ấp n n , 

s u, tổn th  n  nh nh thần   nh trụ   n phả .  ỷ  ệ tổn th  n     thể      nh 

Võ Thành H1  o th  n  tí h   y n n tạ  thờ    ểm    m  ịnh    14%  M ờ  

 ốn phần trăm .  
 

 Ngày 12/11/2018, anh  ốn   o n  K1,  nh Võ Văn T1,  nh  rần 

  n  A và anh Võ Thành H1   m   n y u  ầu xử    h nh sự  ố  v    ị   o 

 rần Văn K.  
 

V  vật  hứn  thu    : 

   qu n  ảnh s t    u tr    n   n huyện     n  tạm    : 01  m t  con 

  o      ỡ  m u trắn , mũ  sắ , nhọn,   n   o  ằn  nhự  m u  en,  on   o    

 h  u     28 m,   ỡ    o     16 m,   n   o     12 m, n   r n  nhất 03 m, 

tr n   n     h  K w  r n , h n           h  M  e  n  h    n . 
 

 ạ   ản  n số 03/2019/HS-   n  y 14/3/2019          n nhân dân 

huyện L    quyết  ịnh: 
 

Tuyên bố: Bị cáo  rần Văn K phạm t i “Cố ý  ây   ư     í  ”. 
 

Áp dụn    ểm d khoản 3    u 134;   ểm b, s khoản 1,  hoản 2    u 51 

c a B  luật hình sự; 
 

Xử phạt: Bị   o  rần Văn K 06 (s u  năm tù.  hời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ n  y 08 11 2018. 
 

Ngoài             ẩ        y   về xử lý vật chứng,      í      yề 

                 ậ      . 
 

N  y 18 th n  3 năm 2019,  ị   o Trần Văn K      n  h n    o v   

n    un  x n giảm nhẹ hình phạt. 
 

 ạ  ph  n t  ,  ạ    ện V ện   ểm s t nh n   n t nh   n   h p ph t 

  ểu qu n   ểm:   nh v    a bị cáo Trần Văn K bị      n  ấp s  th m quy 

 ết v  t   “ ố     y th  n  tí h” theo   ểm d  hoản 3    u 134     uật h nh 

sự        ăn  ứ,   n  n  ờ ,   n  t   v    n  quy  ịnh     ph p  uật.  ét 

mức hình phạt 06 năm tù m   ấp s  th m áp dụn   ối v i bị cáo là phù h p. 

  u  h   n s  th m tuyên, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và có 

 un   ấp tình tiết m   là trong thời gian bị giam gi , bị   o    ph t h ện m t 

phạm nhân giam chung phòng có hành vi tự tử nên truy hô cho cán b  quản 

giáo Nhà tạm gi   ến kịp thờ  n ăn  hặn không xảy ra hậu quả   n  t ếc.   y 

là tình tiết giảm nhẹ theo quy  ịnh tại khoản 2    u 51 B  luật hình sự. Do 
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  ,    nghị H     ng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt c a 

bị cáo Trần Văn K, sửa phần Quyết  ịnh c    ản  n s  th m v  hình phạt, 

giảm cho bị cáo từ 03  ến 06 tháng tù.   
 

Trong phần tranh luận,  ị  áo Trần Văn K thừa nhận hành vi phạm t  , 

 h n  tr nh  uận m   h  x n giảm nhẹ hình phạt. 
 

NH N Đ NH  ỦA   A  N  
 

 r n    sở n    un  vụ  n,  ăn  ứ v o     t     ệu tron  h  s  vụ  n    

     tr nh tụn  tạ  ph  n t  ,       n  xét xử nhận  ịnh nh  s u: 
 

[1] Tại phiên tòa bị cáo Trần Văn K    thừa nhận toàn b  hành vi phạm 

t i c a mình. Lời khai nhận t i c a bị cáo phù h p v i lời khai c a bị cáo tại 

   qu n    u tra, phù h p v    ờ   h       nh n  n  ời bị hại, n  ời làm 

chứng, vật chứng  ùn       hứng cứ có trong h  s  vụ  n,       sở  ể xác 

 ịnh: Do bị   o  h n    ng ý việc  nh  ốn   o n  K1 vận   n        nh 

 ốn   y   ở  tr    nh   ể   m   ờn      thu   tuyến  hín  uấn -Tân Khánh 

  n  nên       ị   o K và anh K1 ph t s nh m u thuẫn. Khoản  16   ờ n  y 

07/11/2018, s u  h     uốn  r  u, K nh n thấy  nh K1   n  n    uốn  r  u 

tạ  nh   nh Võ Văn T1  ùn  v   các  nh  rần   n  A, Võ Thành H1 và Võ 

N ọ  M. Nh   ạ  sự v ệ  m u thuẫn tr n, K    sử  ụn  con dao Thái Lan có 

  ỡ  m u trắn , mũ  sắ , nhọn     16  m, r n  3 m,      n  ằn  nhự  m u 

 en     12 m, tổn   h  u     28 m,   m tr n  n ự  tr       anh K1 gây 

th  n  tí h, v   tỷ  ệ tổn th  n     thể    01% tạ  thờ    ểm    m  ịnh. Khi 

các anh T1, A, H1   n n ăn th   ị   o K t ếp tụ   ùn    o   m,  hém v o 

n  ờ  anh A   y th  n  tí h v   tỷ  ệ tổn th  n     thể    21% tạ  thờ    ểm 

   m  ịnh;  ị   o   n  ùn    o   m các anh H1, T1 mỗ  n  ờ  m t    ; anh 

H1  ị tổn th  n     thể v   tỷ  ệ là 14% tạ  thờ    ểm    m  ịnh,   n anh T1 

 ị tổn th  n  v   tỷ  ệ    02% tạ  thờ    ểm    m  ịnh. 
 

[2] H     ng xét xử xét thấy, hành vi c a bị cáo K là nguy hiểm cho xã 

h      x m phạm  ến sức kh e c   n  ời khác m t cách trái pháp luật. Bị cáo 

là ng ờ     th nh n  n, có thể chất, tinh thần phát triển   nh th ờng, có khả 

năn     u khiển hành vi, giao tiếp xã h i, nhận thứ     c pháp luật,       

năn   ực chịu trách nhiệm hình sự theo quy  ịnh. Bị cáo nhận thứ     c con 

dao  h     n    mũ  sắc nhọn là hung khí nguy hiểm, nhận thứ     c hành vi 

dùng dao   m, chém v o    thể n  ời khác là sẽ   y th  n  tí h, và có thể 

dẫn  ến chết n  ời nh n   ị cáo vẫn dùng con dao     ể   m anh Tống 

Hoàng K1   y th  n  tí h. Khi các anh Trần H ng A, Võ Thành H1, Võ Văn 

T1   n n ăn  ị cáo không dừng lại mà tiếp tụ   ùn    o   y th  n  tí h  ho 

họ và hậu quả    xảy ra làm cho anh Tống Hoàng K1 bị th  n  tật v   tỷ  ệ 

tổn th  n     thể    01% , anh Võ Văn T1 v   tỷ  ệ tổn th  n     thể    

02%, anh Trần H ng A v   tỷ  ệ tổn th  n     thể    21% và anh Võ Thành 

H1 bị th  n  tí h v   tỷ  ệ tổn th  n     thể    14%, chứng t  việc phạm t i 

c a bị cáo là cố ý và thực hiện t i phạm    ho n th nh.  
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[3] Tòa án cấp s  th m    xét xử bị cáo Trần Văn K v  t i “ ố     y 

th  n  tí h” theo   ểm d  hoản 3    u 134     uật h nh sự,        ăn  ứ, 

  n  ph p  uật. Mứ  h nh phạt m   n s  th m    tuy n  ối v i bị cáo là 

không nặng, hoàn toàn phù h p v i tính chất, mứ     nguy hiểm c a hành vi 

phạm t i do bị cáo gây ra,      n nhắc, xem xét v  nh n th n  ũn  nh      

tình tiết tăn  nặng, giảm nhẹ  ối v    ị   o.   u  h   n s  th m tuyên, bị   o 

 h n    o xin giảm nhẹ hình phạt và có  un   ấp tình tiết m   là trong thời 

gian bị giam gi , bị   o    ph t h ện m t phạm nhân giam chung phòng có 

hành vi tự tử nên truy hô cho cán b  quản giáo Nhà tạm gi   ến kịp thờ  n ăn 

chặn không xảy ra hậu quả   n  t ếc.   y    t nh t ết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự theo quy  ịnh tại khoản 2    u 51 B  luật hình sự mà cấp s  th m 

 h   xem xét  ho bị cáo.  o   ,       ng xét xử chấp nhận kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt c a bị cáo Trần Văn K, sửa phần Quyết  ịnh c    ản  n 

s  th m v  hình phạt, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
 

4]  ét    nghị c a vị  ại diện Viện kiểm sát tạ  ph  n t    ối v i bị cáo 

K    ho n to n     ăn  ứ và phù h p pháp luật nên H     ng xét xử chấp 

nhận.  
 

[5] Do kháng cáo c a bị cáo K    c chấp nhận n n  ị   o không phải 

chịu án phí hình sự phúc th m theo luật  ịnh. 
 

Các phần khác c a quyết  ịnh  ản  n s  th m không có kháng cáo, 

kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  
 

V  các lẽ trên, 
 

QUYẾ  Đ NH: 
 

 ăn  ứ   ểm    hoản 1    u 355 v    ểm c khoản 1    u 357 B  luật tố 

tụng hình sự năm 2015. 
 

Chấp nhận  h n    o x n   ảm nhẹ h nh phạt      ị   o Trần Văn K. 

Sửa bản  n s  th m v  phần hình phạt. 
 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn K phạm t i “Cố ý  ây   ư     í  ”.  
 

Áp dụn    ểm d khoản 3    u 134;   ểm b, s khoản 1,  hoản 2    u 51 c a 

B  luật hình sự; 
 

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn K 05 (năm  năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ n  y 08 11 2018. 
 

V  án phí:  ị   o Trần Văn K không phả   hịu  n phí h nh sự ph   th m. 
 

Các phần khác c a quyết  ịnh  n s  th m không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

Bản án phúc th m có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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- TANDTC – Vụ G  m  ốc kiểm tra 1; 

- Ban N    hính   nh  y:  

-  ở    ph p   nh; 

- VKSND T nh; 

-    qu n   A     ông an T nh; 

-  rạ  tạm    m Công an T nh; 

- TA-VKS-THADS huyện L; 

-          n   n huyện L; 

-  ị   o; 

- Phòng h  s  n h ệp vụ Công an T nh;                                                                 

- Phòng KTNV-THA.TA T nh; 

-   u: VT, HSVA (M). 

    HỘI ĐỒNG         H    H   

 H    H N -  HỦ   A  HI N   A 

(Đã ký) 

 Lê Khắc Thịnh 

 

 


